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Thông tư 50/2026/TT-NHNN (TT50), có hiệu lực từ ngày 01/12/2026, đưa các tỷ lệ 
thanh khoản theo chuẩn Basel III vào khuôn khổ quản lý ngân hàng, đồng thời thu 
hẹp phạm vi áp dụng của Thông tư 22/2019/TT-NHNN (TT22). Từ ngày 
01/10/2028, các ngân hàng bắt đầu áp dụng tỷ lệ khả năng chi trả (LCR) và tỷ lệ 
nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) theo lộ trình, với ngưỡng tối thiểu lần lượt đạt 
100% vào tháng 10/2033 (LCR) và tháng 10/2030 (NSFR). Trong giai đoạn chuyển 
tiếp, trần tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) theo TT22 tiếp tục được áp 
dụng cho đến khi từng ngân hàng chuyển sang cơ chế LCR và NSFR. Theo TT50, 
trần LDR sau chuyển đổi được nâng lên 95%; các ngân hàng đáp ứng đồng thời 
ngưỡng LCR và NSFR 100% được miễn tuân thủ trần này, theo điều kiện quy định. 

TT50 chuyển trọng tâm quản lý thanh khoản từ các tỷ lệ dựa trên quy mô sang 
đánh giá chất lượng tài sản thanh khoản và mức độ ổn định của nguồn vốn. Do 
các tỷ lệ theo TT22 tiếp tục được áp dụng đến hết tháng 9/2028, chúng tôi đánh 
giá TT50 chưa tạo ra tác động đáng kể đến thanh khoản, mặt bằng lãi suất và 
triển vọng tín nhiệm của ngành ngân hàng trong 12–18 tháng tới. Trong trung hạn, 
việc triển khai LCR và NSFR dự kiến củng cố khả năng chống chịu thanh khoản, 
nhưng đồng thời làm gia tăng áp lực chi phí vốn, đặc biệt tại các ngân hàng phụ 
thuộc vào nguồn vốn bán buôn ngắn hạn. Từ năm 2028, cạnh tranh huy động tiền 
gửi dân cư và tiền gửi doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đủ điều kiện có thể gia tăng 
do các nguồn vốn này được hưởng hệ số thuận lợi hơn trong tính toán LCR và 
NSFR. Chênh lệch chi phí huy động giữa các nhóm khách hàng vì vậy có thể mở 
rộng, trong khi chi phí tuân thủ dự kiến gây áp lực lên biên lãi ròng (NIM). Theo 
ước tính của chúng tôi, LDR theo phương pháp mới của danh mục 27 ngân hàng 
niêm yết trong danh mục theo dõi đạt khoảng 87,8% tại cuối Q2/2026, cao hơn 8,0 
điểm phần trăm so với cách tính theo TT22. Do đó, việc nâng trần LDR lên 95% chỉ 
tạo thêm dư địa cho vay ở mức hạn chế. 

TT50 tạo động lực để các ngân hàng tăng nắm giữ trái phiếu Chính phủ (TPCP) và 
đa dạng hóa nguồn vốn thông qua các khoản vay trung và dài hạn từ nước ngoài. 
Nhu cầu ổn định từ hệ thống ngân hàng có thể hỗ trợ lợi suất TPCP, qua đó góp 
phần giảm chi phí huy động vốn của Chính phủ. Đối với trái phiếu doanh nghiệp 
(TPDN), TT50 tạo sự phân hóa rõ hơn theo điều kiện niêm yết và xếp hạng tín 
nhiệm. Chỉ TPDN niêm yết của doanh nghiệp phi tài chính đáp ứng các điều kiện 
liên quan, bao gồm mức xếp hạng tín nhiệm độc lập từ BBB- trở lên, mới có thể 
được tính vào tài sản thanh khoản chất lượng cao (HQLA). Quy định này có thể 
khuyến khích doanh nghiệp tăng cường minh bạch thông tin, niêm yết trái phiếu 
và sử dụng dịch vụ xếp hạng tín nhiệm độc lập. Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu phát 
hành trái phiếu ra công chúng sẽ tăng rõ nét hơn trong trung và dài hạn, khi 
ngưỡng LCR tăng dần lên 100%. 
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TÓM TẮT CÁC ĐIỂM THAY ĐỔI 
 
TT50 chuyển sang chuẩn thanh 
khoản Basel III từ tháng 10/2028 

  
 
TT50 áp dụng cho ngân hàng thương mại (NHTM) và chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài. Riêng các NHTM đang trong thời gian thực hiện quy định tại 
khoản 3 Điều 23 Thông tư 41/2016 tiếp tục áp dụng các tỷ lệ của TT22, chưa 
áp dụng LDR, LCR và NSFR theo TT50. Điểm cốt lõi của TT50 là tập trung 
quản lý thanh khoản vào LCR và NSFR, thay thế cách tiếp cận của TT22, 
trong đó mỗi nguồn vốn và tài sản được gán hệ số theo mức độ ổn định hoặc 
tính thanh khoản. Các quy định về giới hạn cấp tín dụng có hiệu lực ngay từ 
01/12/2026, trong khi các tỷ lệ thanh khoản của TT22 tiếp tục ràng buộc đến 
khi từng ngân hàng chuyển sang LCR, NSFR, chậm nhất từ 01/10/2028. 

   
Bảng 1: Các thay đổi chính của TT50 so với TT22 

Nội dung TT22 (đã sửa đổi) TT50 Thay đổi 

Thanh khoản 
ngắn hạn 

Dự trữ thanh khoản ≥10%; khả 
năng chi trả 30 ngày ≥50% (VND), 
≥10% (ngoại tệ) 

LCR quy đổi VND riêng lẻ ≥50% từ 01/10/2028, tăng 10 
đpt/năm, 100% từ 01/10/2033; dòng ra theo hệ số chuẩn, 
dòng vào tối đa 75% dòng ra 

Mới 

Cân đối kỳ hạn 
Vốn ngắn hạn cho vay trung và dài 
hạn (STL) ≤40% 

NSFR ≥90% từ 01/10/2028, 95% từ 01/10/2029, 100% từ 
01/10/2030 

Mới, thay STL 

LDR 

Trần 85%; mẫu số gồm tiền gửi của 
tổ chức tín dụng (TCTD) và mọi 
giấy tờ có giá; tính 50% tiền gửi có 
kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước 
(KBNN) đến 31/7/2028 

Trần 95%; mẫu số gồm phần chênh lệch dương giữa vốn 
nhận từ và đặt tại TCTD khác, trái phiếu đủ điều kiện vốn 
cấp 2, vay nước ngoài và vốn chủ sở hữu (VCSH), trừ đầu 
tư TPDN; tính 20% tiền gửi có kỳ hạn của KBNN. Ngân 
hàng áp dụng ngưỡng 100% cho cả LCR và NSFR không 
phải tuân thủ trần LDR mà chỉ phải báo cáo, trừ khi NHNN 
yêu cầu. 

Nới trần, mẫu số hẹp 
hơn 

Giới hạn cấp tín 
dụng 

Cho vay, chiết khấu, bao thanh 
toán, đầu tư TPDN, bảo lãnh, thư 
tín dụng (L/C) 

Cộng thêm số tiền bán nợ chưa thu, mua nợ và mua hẳn 
miễn truy đòi bộ chứng từ L/C; phần vượt phát sinh trước 
01/12/2026 không bị coi là vi phạm, nhưng ngân hàng 
không được cấp tín dụng mới cho khách hàng đó đến khi 
tuân thủ. 

Siết, hiệu lực ngay 

Xử lý thiếu hụt 
Giám sát tăng cường khi ngân 
hàng phải tự xử lý thiếu hụt từ 20% 
HQLA trở lên 

Giám sát tăng cường khi ngân hàng phải tự xử lý thiếu hụt 
từ 10% HQLA trở lên; nguy cơ mất khả năng chi trả khi 
HQLA dưới 90% mức yêu cầu trong 30 ngày liên tục; 
NHNN có quyền yêu cầu từng ngân hàng áp dụng hệ số 
chặt hơn. 

Chặt hơn  

Đòn bẩy (LEV) Chưa có 
Vốn cấp 1/tổng trạng thái rủi ro; ngưỡng, thời điểm áp dụng 
do Thống đốc quyết định. 

Khung mới (Basel III 
yêu cầu ≥3%) 

Công bố thông tin Không yêu cầu 

Công bố các tỷ lệ thanh khoản tối thiểu 6 tháng/lần. Ngân 
hàng chưa tuân thủ ngưỡng tối thiểu 100% cho cả LCR và 
NSFR chỉ được công bố đúng thực trạng đang triển khai, 
không được tuyên bố đã tuân thủ toàn bộ quy định về LCR, 
NSFR. 

Mới 

Nguồn: TT50/2026, TT22/2019 (hợp nhất), Quyết định 1743/QĐ-NHNN, TMR tổng hợp

   
Áp dụng sớm giúp ngân hàng tiếp 
cận cơ chế LDR mới nhưng đẩy 
nhanh lộ trình tuân thủ 

 Trước 01/01/2028, ngân hàng được đăng ký áp dụng LCR, NSFR theo lộ trình; 
trước 01/01/2033, ngân hàng được đăng ký áp dụng ngay ngưỡng 100% cho 
cả hai tỷ lệ. Hồ sơ đăng ký phải kèm đánh giá của hội đồng quản trị và của 
kiểm toán độc lập về việc tuân thủ trong 3 tháng liền trước. Với phương án 
theo lộ trình, ngưỡng khởi điểm (LCR 50%, NSFR 90%) áp dụng từ ngày đầu 
tiên của tháng kế tiếp tháng đăng ký và tăng sau mỗi 12 tháng, nên ngân 
hàng đăng ký sớm đồng nghĩa với việc ngân hàng phải đáp ứng các ngưỡng 
LCR và NSFR cao hơn tại thời điểm sớm hơn. Áp dụng sớm còn làm tỷ lệ tiền 
gửi có kỳ hạn của KBNN được tính vào mẫu số LDR giảm từ 50% (theo Quyết 
định 1743/QĐ-NHNN, áp dụng đến 31/7/2028) về 20%, trừ khi Thống đốc 
quyết định tỷ lệ khác, nên chúng tôi đánh giá phương án này kém hấp dẫn với 
các NHTM Nhà nước. Riêng ngân hàng được NHNN chấp thuận áp dụng 
phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB) theo Thông tư 14/2025 trước ngày 
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01/07/2033 phải đáp ứng ngưỡng 100% của cả LCR và NSFR trong tối đa 90 
ngày kể từ ngày được chấp thuận. 
 

Lộ trình ngưỡng tối thiểu LCR và NSFR [%]  Hệ số áp dụng cho các nguồn vốn chính theo TT50 [%] 
   

 

 

 
Nguồn: TT50, TMR tổng hợp

Ghi chú: Ngưỡng áp dụng từ ngày 01/10 hằng năm
 Nguồn: TT50, TMR tổng hợp

Ghi chú: SME là doanh nghiệp nhỏ và vừa; ASF với kỳ hạn dưới 1 năm

   
 

ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI HỒ SƠ TÍN NHIỆM NGÂN HÀNG 
   
Áp lực huy động vốn vẫn hiện hữu 
trong ngắn hạn 

 Trong 12–18 tháng tới, TT50 dự kiến chưa tạo ra thay đổi đáng kể đối với 
thanh khoản ngành ngân hàng, do các tỷ lệ theo TT22 tiếp tục được áp dụng 
đến hết tháng 9/2028, trừ các ngân hàng đăng ký chuyển đổi sớm. Tuy 
nhiên, áp lực huy động vốn vẫn hiện hữu khi tăng trưởng tín dụng tiếp tục 
vượt tăng trưởng tiền gửi. 
 
Đến ngày 28/9/2026, tín dụng toàn hệ thống tăng 10,89% so với đầu năm, 
cao hơn mức tăng 9,78% của tiền gửi. Tại cuối Q2/2026, LDR theo TT22 của 
27 ngân hàng trong danh mục theo dõi đạt 79,8%, thấp hơn trần 85%, trong 
khi dư nợ cho vay tương đương 114,2% tiền gửi khách hàng. Chênh lệch này 
cho thấy hệ thống vẫn phụ thuộc đáng kể vào các nguồn vốn ngoài tiền gửi 
khách hàng. 
 
Do đó, việc nâng trần LDR theo TT50 không trực tiếp bổ sung nguồn vốn cho 
hệ thống. Khả năng duy trì tăng trưởng tín dụng trong ngắn hạn vẫn phụ 
thuộc chủ yếu vào tốc độ huy động tiền gửi và khả năng tiếp cận các nguồn 
vốn thay thế. 

   
Dư nợ cho vay/tiền gửi khách hàng [%]  Bảng 2: Chỉ tiêu nguồn vốn và lợi suất 
   

 

 Chỉ tiêu Q1/2026 Q2/2026 

LDR theo TT22 79,4% 79,8% 

Dư nợ cho vay/tiền gửi khách 
hàng 

113,9% 114,2% 

Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn 
(CASA) 

20,83% 20,95% 

Chi phí vốn (COF) 4,21% 4,81% 

Lợi suất tài sản sinh lãi (IEAY) 6,87% 7,62% 

Biên lãi ròng (NIM) 2,95% 3,12% 
 

Nguồn: Các ngân hàng, TMR
Ghi chú: Tổng 27 ngân hàng trong danh mục theo dõi

 Nguồn: Các ngân hàng, TMR

Ghi chú: LDR theo TT22 do TMR ước tính; COF, IEAY, NIM tính theo năm

   
Dư địa cho vay theo LDR tăng 
nhưng phân hóa giữa các ngân 
hàng 

 Theo ước tính của chúng tôi, LDR theo TT50 của danh mục 27 ngân hàng đạt 
87,8% tại cuối Q2/2026, tăng 8,0 điểm phần trăm so với mức tính theo TT22. 
Mặc dù trần LDR được nâng từ 85% lên 95%, dư địa so với ngưỡng tối đa chỉ 
tăng từ 5,2 lên 7,2 điểm phần trăm theo các giả định tính toán của chúng tôi. 
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Mức tăng LDR chủ yếu xuất phát từ việc điều chỉnh mẫu số, theo đó chỉ phần 
chênh lệch dương giữa vốn nhận từ và vốn đặt tại các tổ chức tín dụng khác 
được tính vào nguồn vốn, trong khi vốn chủ sở hữu được bổ sung vào công 
thức. Tác động lớn hơn tại các ngân hàng quy mô nhỏ và trung bình, với LDR 
tăng khoảng 12,7–13,0 điểm phần trăm, so với 4,7 điểm phần trăm tại nhóm 
ngân hàng quy mô lớn. 
 
Chúng tôi đánh giá cách tính mới phản ánh sát hơn khả năng tài trợ cho vay 
bằng nguồn vốn ổn định, đồng thời hạn chế ảnh hưởng của dòng vốn luân 
chuyển giữa các ngân hàng. Trong bối cảnh đó, dư địa tăng trưởng tín dụng 
sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng huy động tiền gửi khách hàng và củng 
cố vốn chủ sở hữu. 

   
LDR ước tính theo TT22 và theo TT50 của 27 ngân hàng theo số liệu tại Q2/2026 [%] 

Nguồn: Các ngân hàng, TMR ước tính

Ghi chú: Tính trên số liệu hợp nhất Q2/2026. giả định (i) toàn bộ giấy tờ có giá, gồm chứng chỉ tiền gửi, được tính vào mẫu số; (ii) mẫu số tính 20% các 
khoản nợ Chính phủ và NHNN, đại diện cho tiền gửi có kỳ hạn của KBNN; (iii) tử số chưa trừ vay tái cấp vốn của NHNN. LDR theo TT22 do TMR ước tính.

   
Trái phiếu Chính phủ và nguồn vốn 
dài hạn hỗ trợ đáp ứng yêu cầu 
thanh khoản 

 Khi ngưỡng LCR tăng dần và đạt 100% vào tháng 10/2033, trái phiếu Chính 
phủ (TPCP) được kỳ vọng tiếp tục là công cụ quan trọng để ngân hàng đáp 
ứng yêu cầu thanh khoản. TPCP không bị ràng buộc được tính toàn bộ vào 
HQLA thuộc tài sản cấp 1 và áp dụng hệ số RSF 5%, tạo lợi thế so với nhiều 
loại tài sản khác. 
 
Nhu cầu ổn định từ hệ thống ngân hàng có thể hỗ trợ thị trường TPCP, góp 
phần duy trì chi phí huy động vốn của Chính phủ ở mức thấp và tạo điều kiện 
thuận lợi cho đầu tư công. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn cần cân đối việc nắm 
giữ tài sản thanh khoản với yêu cầu duy trì lợi suất và hiệu quả sử dụng vốn. 
 
Về nguồn vốn, TT50 tính toàn bộ khoản vay nước ngoài, bao gồm trái phiếu 
quốc tế, vào mẫu số LDR, trong khi vốn liên ngân hàng trong nước chỉ tính 
phần chênh lệch dương giữa vốn nhận từ và đặt tại TCTD khác. Đồng thời, 
khoản vay có kỳ hạn còn lại từ một năm được áp dụng hệ số ASF 100%. 
Những quy định này có thể khuyến khích ngân hàng đa dạng hóa nguồn vốn 
thông qua vay hợp vốn và phát hành trái phiếu quốc tế trung và dài hạn, qua 
đó bổ sung nguồn vốn ổn định cho tín dụng dài hạn, bao gồm tài trợ các dự 
án hạ tầng. 

   
Chi phí vốn gia tăng tạo áp lực lên 
biên lãi ròng (NIM) 

 Lộ trình triển khai LCR và NSFR sẽ buộc ngân hàng cân đối chặt chẽ hơn giữa 
thanh khoản, kỳ hạn nguồn vốn và khả năng sinh lời. Việc tăng nắm giữ HQLA 
giúp cải thiện khả năng thanh toán trong điều kiện căng thẳng, nhưng có thể 
làm giảm tỷ trọng tài sản sinh lời cao. Đồng thời, nhu cầu nguồn vốn ổn định 
hơn có thể gia tăng cạnh tranh huy động tiền gửi dân cư và tiền gửi SME đủ 
điều kiện, cũng như vốn trung và dài hạn. 
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Theo TT50, tiền gửi dân cư và tiền gửi SME đủ điều kiện có lợi thế hơn tiền 
gửi doanh nghiệp về hệ số dòng tiền ra và hệ số nguồn vốn ổn định sẵn có 
(ASF). Cụ thể, nhóm dân cư và SME ổn định có hệ số dòng tiền ra 5–10% và 
ASF 90–95%, so với mức tương ứng 40% và 50% đối với tiền gửi doanh 
nghiệp. Sự khác biệt này có thể làm gia tăng cạnh tranh huy động và mở 
rộng chênh lệch chi phí vốn giữa các nhóm khách hàng. 
 
Áp lực lên NIM dự kiến đến từ cả phía tài sản và nguồn vốn. Việc tăng nắm 
giữ HQLA có thể làm giảm lợi suất bình quân tài sản, trong khi cạnh tranh tiền 
gửi và nhu cầu vốn trung và dài hạn có thể đẩy chi phí huy động tăng. Khả 
năng chuyển phần chi phí này sang lãi suất cho vay sẽ phụ thuộc vào mức độ 
cạnh tranh và nhu cầu tín dụng. 
 
Mức độ ảnh hưởng sẽ khác biệt tùy theo cơ cấu nguồn vốn, tỷ trọng HQLA 
hiện có và khả năng điều chỉnh lãi suất cho vay. Các ngân hàng phụ thuộc 
nhiều vào vốn liên ngân hàng và giấy tờ có giá ngắn hạn có thể chịu áp lực 
lớn hơn, nhất là khi tăng trưởng tín dụng tiếp tục vượt tăng trưởng tiền gửi. 
Với nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, mức độ phụ thuộc vào tiền gửi 
KBNN là yếu tố cần xem xét riêng. 

   
Triển vọng tín nhiệm ngân hàng ổn 
định trong ngắn hạn và phân hóa 
trong trung hạn 

 Chúng tôi đánh giá TT50 chưa làm thay đổi triển vọng tín nhiệm chung của 
ngành ngân hàng trong 12–18 tháng tới. Các tỷ lệ theo TT22 tiếp tục được áp 
dụng đến hết tháng 9/2028, trong khi tác động từ các yêu cầu thanh khoản 
mới dự kiến chỉ rõ nét hơn từ năm 2028. 
 
Trong trung hạn, việc áp dụng LCR và NSFR theo chuẩn Basel III, cùng yêu 
cầu công bố thông tin định kỳ và cơ chế giám sát chặt chẽ hơn, có thể hỗ trợ 
chất lượng quản trị thanh khoản của toàn ngành. Tuy nhiên, mức độ cải thiện 
hồ sơ tín nhiệm sẽ khác biệt giữa các ngân hàng, tùy thuộc vào mức dự 
phòng thanh khoản so với ngưỡng tối thiểu, cơ cấu nguồn vốn và khả năng 
duy trì các tỷ lệ an toàn theo lộ trình.  
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi mức độ đáp ứng LCR và NSFR của các ngân 
hàng, đặc biệt tại những tổ chức có mức dự phòng thanh khoản hạn chế 
hoặc phụ thuộc lớn vào nguồn vốn ngắn hạn. 

   
 

 

TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP VÀ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM 
   
TT50 tạo sự phân hóa về nhu cầu 
TPDN theo điều kiện niêm yết và 
xếp hạng tín nhiệm 

 Tại cuối Q2/2026, dư nợ TPDN do 27 ngân hàng trong danh mục theo dõi 
nắm giữ đạt 256,2 nghìn tỷ đồng, tăng 35,6% so với đầu năm và tương đương 
1,63% tổng dư nợ tín dụng. Danh mục đầu tư tập trung cao tại một số ngân 
hàng: TCB, HDB, MBB và VPB nắm giữ tổng cộng 177,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 
69,4% tổng giá trị TPDN của danh mục theo dõi. 
 
Theo TT50, đầu tư TPDN tiếp tục ảnh hưởng đến cả LDR và giới hạn cấp tín 
dụng, bất kể trái phiếu đã niêm yết hay được xếp hạng tín nhiệm. Sự khác 
biệt chủ yếu nằm ở cách phân loại HQLA và xác định nhu cầu nguồn vốn ổn 
định theo NSFR. Theo tính toán của chúng tôi, với mỗi 1.000 tỷ đồng TPDN 
niêm yết đáp ứng điều kiện xếp hạng từ BBB- trở lên, trước khi áp dụng các 
giới hạn tỷ trọng danh mục, ngân hàng có thể ghi nhận 500-850 tỷ đồng vào 
HQLA và áp dụng hệ số RSF tương ứng với nhóm tài sản. Trong khi đó, TPDN 
riêng lẻ không niêm yết không đủ điều kiện HQLA và chịu hệ số RSF 100% đối 
với tài sản có kỳ hạn còn lại từ một năm theo giả định tại Bảng 3. 
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TPDN do các ngân hàng nắm giữ [nghìn tỷ đồng; %]  Phát hành TPDN theo phương thức [nghìn tỷ đồng; %] 
   

 

 

 
Nguồn: Các ngân hàng, TMR

Ghi chú: Tổng 27 ngân hàng, không gồm trái phiếu TCTD
 Nguồn: VBMA, TMR tổng hợp

Ghi chú: Số liệu 9T2026 cập nhật đến 02/10/2026

   
Bảng 3: Giá trị quy định của 1.000 tỷ đồng tài sản có kỳ hạn còn lại từ 1 năm theo TT50 [tỷ đồng] 

Tài sản 
Giá trị tính vào 

HQLA 
Nguồn vốn ổn định 

yêu cầu (RSF) 
Tác động tới LDR 

Tính vào giới hạn 
cấp tín dụng 

Khoản cho vay, hệ số rủi ro trên 35% 0 850 Tử số tăng 1.000 Có 

TPDN riêng lẻ, chưa niêm yết 0 1.000 Mẫu số giảm 1.000 Có 

TPDN niêm yết, chưa có XHTN hoặc dưới BBB- 0 850 Mẫu số giảm 1.000 Có 

TPDN niêm yết, XHTN từ BBB- đến A+ (cấp 2B) 500 500 Mẫu số giảm 1.000 Có 

TPDN niêm yết, XHTN từ AA- (cấp 2A) 850 150 Mẫu số giảm 1.000 Có 

TPCP (tham chiếu) 1.000 50 Không Không 

Nguồn: TT50, TMR tính toán; giả định tài sản không bị ràng buộc và chứng khoán nợ doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện khác của HQLA

   
Nhu cầu phát hành TPDN ra công 
chúng có thể tăng rõ nét hơn trong 
trung và dài hạn 

 Nguồn cung TPDN đáp ứng điều kiện HQLA hiện còn hạn chế. Trong 9T2026, 
phát hành ra công chúng chiếm 13,3% tổng giá trị phát hành, trong khi phần 
lớn trái phiếu phát hành ra công chúng thuộc nhóm tổ chức tín dụng và 
không đủ điều kiện được tính vào HQLA theo quy định nêu trên. 
 
TT50 có thể tạo động lực để các doanh nghiệp phi tài chính tăng cường minh 
bạch thông tin, niêm yết trái phiếu và tiếp cận xếp hạng tín nhiệm độc lập 
nhằm cải thiện khả năng tiếp cận nhu cầu đầu tư từ ngân hàng. Tuy nhiên, 
nhu cầu bổ sung có thể chưa đáng kể trong giai đoạn đầu, khi các ngưỡng 
LCR còn thấp và ngân hàng có thể đáp ứng yêu cầu bằng tài sản cấp 1 hiện 
hữu. Về dài hạn, nhu cầu cũng chịu giới hạn bởi trần tỷ trọng đối với tài sản 
cấp 2 và cấp 2B trong HQLA. 
 
Chúng tôi kỳ vọng tác động tích cực của TT50 sẽ thể hiện trước ở nhóm 
doanh nghiệp phi tài chính quy mô lớn, có khả năng đáp ứng yêu cầu về minh 
bạch, niêm yết trái phiếu và chất lượng tín dụng. 
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Chỉ tiêu Công thức theo TT50 Cấu phần và hệ số chính Thay đổi so với TT22 

LDR 

LDR = L/D ≤ 95% 
Tính gộp VND và ngoại tệ quy 
đổi; áp dụng từ ngày ngân hàng 
áp dụng LCR, NSFR 

L: dư nợ cho vay tổ chức, cá nhân (kể cả từ vốn nhận ủy 
thác mà ngân hàng chịu rủi ro) và ủy thác cho TCTD khác 
cho vay; trừ cho vay TCTD, vay tái cấp vốn NHNN không 
nhằm hỗ trợ thanh khoản. 
D (cộng): tiền gửi của tổ chức không phải TCTD và cá nhân 
(trừ ký quỹ, vốn chuyên dùng, tiền gửi không kỳ hạn và 80% 
tiền gửi có kỳ hạn của KBNN); trái phiếu phát hành trong 
nước đủ điều kiện vốn cấp 2; vốn nhận ủy thác chịu rủi ro; 
chênh lệch dương giữa vốn nhận từ và đặt tại TCTD khác; 
vay nước ngoài; VCSH sau khi trừ nguyên giá tài sản cố 
định, góp vốn, cổ phiếu quỹ, lỗ lũy kế; lợi nhuận chưa phân 
phối điều chỉnh lãi, phí phải thu và phải trả. 
D (trừ): cấp tín dụng không phải cho vay; đầu tư TPDN (trừ 
trái phiếu do TCTD, VAMC phát hành); ủy thác cấp tín dụng 
khác. 

Trần 85% lên 95% 
Mẫu số không còn tính 
toàn bộ tiền gửi của 
TCTD và giấy tờ có giá 
thông thường; vay nước 
ngoài chuyển từ trừ ở tử 
số sang cộng vào mẫu số; 
mẫu số cộng VCSH và trừ 
đầu tư TPDN 
Tiền gửi có kỳ hạn của 
KBNN được tính 20% 
(hiện hành 50% đến 
31/7/2028); cách tính 
chứng chỉ tiền gửi chờ 
hướng dẫn 

HQLA 

HQLA đủ điều kiện = Cấp 1 + 
Cấp 2A + Cấp 2B + hạn mức 
được cộng − phần vượt trần 
15% cấp 2B − phần vượt trần 
40% cấp 2 
Trần tính trên giá trị sau khi đảo 
ngược repo, cho vay có bảo 
đảm đáo hạn trong 30 ngày 

Cấp 1 (100%): tiền mặt, tiền gửi tại NHNN (kể cả dự trữ bắt 
buộc), công cụ nợ của Chính phủ, tín phiếu NHNN, trái 
phiếu được Chính phủ bảo lãnh 100%, trái phiếu chính 
quyền địa phương dùng trong giao dịch với NHNN. 
Cấp 2A (85%): chứng khoán Chính phủ nước ngoài có hệ số 
rủi ro tối đa 20%; chứng khoán nợ doanh nghiệp phi tài 
chính niêm yết, XHTN từ AA-, giảm giá tối đa 10% trong 30 
ngày căng thẳng của lịch sử 10 năm. 
Cấp 2B: RMBS từ AA (75%); chứng khoán nợ doanh nghiệp 
từ BBB-, giảm giá tối đa 20% (50%); cổ phiếu VN30 (50%). 
Không tính tài sản bị ràng buộc, tiền gửi tại TCTD khác và 
chứng khoán do tổ chức tài chính (kể cả công ty mẹ, con, 
liên kết) phát hành. 

Chuẩn hóa theo Basel III 
với điều kiện niêm yết, 
lịch sử giá và XHTN độc 
lập (theo TT14/2025, gồm 
cả doanh nghiệp XHTN 
trong nước) 
Trần cấp 2 ≤40%, cấp 2B 
≤15% tổng HQLA 

LCR 

LCR = HQLA đủ điều kiện / 
Dòng tiền ra ròng 30 ngày 
Dòng tiền ra ròng = Dòng ra − 
Min(Dòng vào; 75% Dòng ra) 
Ngưỡng áp dụng cho LCR quy 
đổi VND riêng lẻ 

Dòng ra: tiền gửi bán lẻ ổn định 5%, kém ổn định 10% (SME 
có số dư bình quân đến 30 tỷ đồng tính như bán lẻ); tiền gửi 
hoạt động 25%; doanh nghiệp, Chính phủ, KBNN 40%; 
TCTD, tổ chức tài chính 100%; vốn có bảo đảm bằng HQLA 
cấp 1 0%; hạn mức cam kết chưa sử dụng 5-100% tùy đối 
tượng; nghĩa vụ phát sinh khi bị hạ tới 3 bậc XHTN 100%. 
Tiền gửi có kỳ hạn còn lại trên 30 ngày được rút trước hạn 
vẫn tính dòng ra, trừ tiền gửi bán lẻ VND chỉ hưởng lãi suất 
không kỳ hạn thấp nhất khi rút trước. 
Dòng vào: phải thu từ khách hàng 50%, từ tổ chức tài chính 
và NHNN 100%. 

Thay tỷ lệ dự trữ thanh 
khoản (≥10%) và khả 
năng chi trả 30 ngày 
(≥50% VND, ≥10% ngoại 
tệ) 
Dòng tiền tính theo hệ số 
chuẩn thay cho theo hợp 
đồng; giám sát tăng 
cường khi ngân hàng tự 
xử lý thiếu hụt từ 10% 
HQLA (TT22 là 20%) 

NSFR 

NSFR = ASF / RSF 
ASF = Σ nguồn vốn × hệ số ASF 
RSF = Σ tài sản, cam kết ngoại 
bảng × hệ số RSF 

ASF: vốn cấp 1, cấp 2, nợ có kỳ hạn còn lại từ 1 năm 100%; 
tiền gửi bán lẻ, SME dưới 1 năm 90-95%; doanh nghiệp, 
Chính phủ, KBNN dưới 1 năm 50%; vốn từ TCTD 6–12 tháng 
50%, dưới 6 tháng 0%; trái phiếu phát hành còn dưới 6 
tháng 0%. 
RSF: tiền mặt, tiền gửi NHNN 0%; HQLA cấp 1 khác 5%, cấp 
2A 15%, cấp 2B 50%; tiền gửi, cho vay TCTD dưới 6 tháng 
15%; cho vay khách hàng dưới 1 năm 50%, từ 1 năm 65% (hệ 
số rủi ro ≤35%) hoặc 85% (trên 35%); chứng khoán niêm yết 
không phải HQLA 85%; chứng khoán chưa niêm yết từ 1 
năm, nợ xấu, TSCĐ 100%; hạn mức chưa sử dụng 5%. 

Thay tỷ lệ STL ≤40%; xét 
đồng thời đối tượng và kỳ 
hạn của nguồn vốn 
Kỳ hạn nguồn vốn lấy 
ngày sớm nhất có thể 
phải trả, kỳ hạn tài sản 
lấy ngày muộn nhất, kể cả 
thời gian cơ cấu nợ tối đa; 
ngưỡng 90% (10/2028) 
lên 100% (10/2030) 

LEV 

LEV = Vốn cấp 1 / Tổng trạng 
thái rủi ro 

Tài sản nội bảng sau dự phòng cụ thể, giao dịch phái sinh 
và cam kết ngoại bảng nhân hệ số chuyển đổi; không nhân 
hệ số rủi ro như khi tính CAR. 

Mới; ngưỡng và thời điểm 
áp dụng do Thống đốc 
quyết định (Basel III tối 
thiểu 3%) 

Nguồn: TT50/2026, TT22/2019 và các văn bản sửa đổi, TMR tổng hợp 
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© 2026 Công Ty Cổ Phần Xếp Hạng Tín Nhiệm Thiên Minh (“Thiên Minh Rating”) 

 
Xếp hạng tín nhiệm (“XHTN”) của Thiên Minh Rating là những ý kiến về rủi ro tín dụng tương đối trong tương lai của một 
tổ chức phát hành hoặc một tổ chức có công cụ nợ được xếp hạng tín nhiệm. XHTN sẽ đánh giá các rủi ro cơ bản theo 
quy định của pháp luật Việt Nam (bao gồm nghị định 88/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2014 của chính phủ Việt 
Nam) về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm tùy từng thời điểm, xếp hạng tín nhiệm không giải quyết bất kỳ rủi ro nào khác, bao 
gồm nhưng không giới hạn ở rủi ro thanh khoản, rủi ro giá trị thị trường hoặc biến động giá cả.  
 
Kết quả XHTN mang tính dự báo và dựa trên các giả định về diễn biến trong tương lai, do đó không thể được xác minh 
hoàn toàn tại thời điểm công bố. Ngay cả khi dữ liệu hiện tại đã được xác minh, kết quả xếp hạng vẫn có thể bị ảnh 
hưởng bởi các sự kiện hoặc yếu tố không lường trước. 
 
Báo cáo XHTN, các đánh giá, ý kiến và tài liệu phát hành của Thiên Minh Rating không phải là tư vấn đầu tư tài chính và 
không bao hàm, ám chỉ hay hướng dẫn bất kỳ ai trong việc mua, bán hay nắm giữ cổ phiếu, vốn góp hay công cụ nợ 
nào. Xếp hạng tín nhiệm cũng không đánh giá tính hợp lý của giá thị trường, sự phù hợp của công cụ nợ với nhà đầu tư 
cụ thể, hay các vấn đề liên quan khác. Thiên Minh Rating không tham gia vào hoạt động tư vấn phát hành, quản lý rủi 
ro, bảo lãnh phát hành hay phân phối với tổ chức được xếp hạng tín nhiệm hay tổ chức có công cụ nợ được xếp hạng tín 
nhiệm.  
 
Khi đưa ra báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm và các báo cáo khác, TMR dựa trên dữ liệu thực tế nhận được từ khách 
hàng, các nguồn thông tin công khai và các nguồn thông tin hợp pháp khác. TMR có thể tiến hành nhưng không bắt 
buộc quy trình đánh giá và xác minh thông tin được cung cấp. Tuy nhiên, mức độ đánh giá và xác minh của TMR thay 
đổi tùy theo bản chất của tổ chức phát hành hay công cụ nợ được xếp hạng, yêu cầu phân tích, đánh giá, thẩm định 
đầu tư, yêu cầu pháp lý, tính minh bạch của thông tin công khai, khả năng tiếp cận ban lãnh đạo và các xác minh từ bên 
thứ ba như báo cáo kiểm toán, báo cáo thẩm định, báo cáo kỹ thuật, ý kiến pháp lý và các tài liệu liên quan khác. TMR 
không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ tuyệt đối của tất cả thông tin sử dụng trong quá trình xếp hạng hoặc lập báo 
cáo. Trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của thông tin thuộc về tổ chức phát hành trong các tài liệu công bố. 
 
TMR không cam kết rằng báo cáo này hoặc bất kỳ nội dung nào của báo cáo sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của người đọc. 
Xếp hạng của TMR là ý kiến về mức độ tín nhiệm của một tổ chức phát hành hoặc công cụ nợ. Ý kiến này và các báo 
cáo khác của TMR dựa trên các tiêu chí và phương pháp đánh giá được thiết lập và TMR liên tục đánh giá, cập nhật 
phương pháp đó. Do đó, báo cáo xếp hạng tín nhiệm và các báo cáo khác là sản phẩm của TMR mà không có một cá 
nhân hoặc nhóm cá nhân nào chịu trách nhiệm duy nhất về một báo cáo cụ thể này. Tất cả các báo cáo của TMR đều 
có sự đóng góp của nhiều tác giả. Một báo cáo xếp hạng tín nhiệm của TMR không phải là bản cáo bạch và không thay 
thế thông tin mà tổ chức phát hành cung cấp cho nhà đầu tư khi bán công cụ nợ. 
 
Văn bản này, bao gồm tất cả nội dung, phân tích và tài liệu được trình bày ở đây, là tài sản độc quyền của Thiên Minh 
Rating và được bảo vệ bởi luật bản quyền hiện hành. Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với báo cáo 
và nội dung của nó, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, dữ liệu và các tài sản trí tuệ khác, đều thuộc sở 
hữu hoặc cấp phép của Thiên Minh Rating. Không một phần nào của báo cáo này có thể được sao chép, phân phối 
hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm sao chụp, ghi âm hoặc lưu trữ 
điện tử, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Thiên Minh Rating. Việc sử dụng, sao chép hoặc phân phối trái 
phép báo cáo này hoặc bất kỳ nội dung nào của báo cáo này đều bị cấm và có thể vi phạm luật bản quyền, nhãn hiệu 
hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Bất kỳ việc sử dụng hoặc sửa đổi trái phép nội dung của báo cáo đều có thể dẫn đến hành 
động pháp lý. Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và logo được sử dụng trong báo cáo này là tài sản của chủ sở hữu 
tương ứng.  
 
 


